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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Stt Danh mục 
xe ô tô và tài 
sản khác của 
cơ quan, đơn 

vị, tổ chức

Bộ phận Số lượng Nguyên giá

Tổng cộng Trong đó Giá trị còn lại Phục vụ 
chức danh 

có tiêu 
chuẩn

Phục vụ 
công tác 

chung

Phục vụ 
hoạt động 

đặc thù

Kinh doanh Cho thuê Liên doanh 
liên kết

Sử dụng 
khác

Nguồn ngân 
sách

Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Ô tô

II Tài sản cố 
định khác

58 1.756.763,80 747.468,80 1.009.295,00 895.903,42

Tài sản trên 
500 triệu
Tài sản dưới 
500 triệu

58 1.756.763,80 747.468,80 1.009.295,00 895.903,42

1 Máy vi tính- 
2016

Trụ sở trường 1 12.950,00 12.950,00

2 Máy vi tính- 
2016

1 12.950,00 12.950,00

3 Máy vi tính- 
2016

Trụ sở trường 1 12.950,00 12.950,00

4 Laptop HP 
240

Văn phòng 1 14.999,60 14.999,60 5.999,84

5 Laptop HP 
240

Văn phòng 1 14.999,60 14.999,60 5.999,84

6 Laptop HP 
240

Văn phòng 1 14.999,60 14.999,60 5.999,84
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7 Laptop 
9PG80PA ( 
NB) 348 G7

Văn phòng 1 26.000,00 26.000,00 5.200,00

8 Máy lạnh 
Panasonic 
Interter 2 HP 
CU/CS-
PU18UKH-8

Đồ chơi ngoài 
trời

1 38.780,00 38.780,00 28.738,75

9 Máy lạnh 
Panasonic 
Interter 2 HP 
CU/CS-
PU18UKH-8

Đồ chơi ngoài 
trời

1 38.780,00 38.780,00 28.738,75

10 Máy lạnh 
Panasonic 
Interter 2 HP 
CU/CS-
PU18UKH-8

Đồ chơi ngoài 
trời

1 38.780,00 38.780,00 28.738,75

11 Máy lạnh 
Panasonic 
Interter 2 HP 
CU/CS-
PU18UKH-8

Đồ chơi ngoài 
trời

1 38.780,00 38.780,00 28.738,75

12 Máy lạnh 
Panasonic 
Interter 2 HP 
CU/CS-
PU18UKH-8

Đồ chơi ngoài 
trời

1 38.780,00 38.780,00 28.738,75

13 Máy lạnh 
Panasonic 
Interter 2 HP 
CU/CS-
PU18UKH-8

Đồ chơi ngoài 
trời

1 38.780,00 38.780,00 28.738,75

14 Máy lạnh 
Panasonic 
Interter 2 HP 
CU/CS-
PU18UKH-8

Đồ chơi ngoài 
trời

1 38.780,00 38.780,00 28.738,75

15 Máy lạnh 
Panasonic 
Interter 2 HP 
CU/CS-
PU18UKH-8

Đồ chơi ngoài 
trời

1 38.780,00 38.780,00 28.738,75

16 Bàn làm việc Văn phòng 1 16.726,00 16.726,00 12.395,16

17 Bàn ghế họp 1 25.000,00 25.000,00 3.125,00

18 Bàn ghế họp Trụ sở trường 1 20.000,00 20.000,00

19 Bàn ghế họp 1 25.000,00 25.000,00 3.125,00
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20 Bảng tương 
tác TH-Board 
84", máy 
chiếu 
Panasonic PT 
TX 410

Lớp 1 60.000,00 60.000,00

21 Tivi Smart 
LED 49 Inch

Lớp 1 14.960,00 14.960,00 5.984,00

22 Tivi Led Lớp 1 24.000,00 24.000,00 4.800,00 X

23 Tivi Smart 
LED 49 Inch

Lớp 1 14.960,00 14.960,00 5.984,00

24 Tivi Lớp 1 11.990,00 11.990,00

25 Bảng tương 
tác

Lớp 1 90.000,00 90.000,00 35.750,00

26 Tủ đựng đồ 
dùng cá nhân

1 13.700,00 13.700,00 6.850,00

27 Bảng tương 
tác thông 
minh PK Pro

Đồ chơi ngoài 
trời

1 63.000,00 63.000,00 46.687,50

28 Bảng tương 
tác thông 
minh PK Pro

Đồ chơi ngoài 
trời

1 63.000,00 63.000,00 46.687,50

29 Bảng tương 
tác thông 
minh PK Pro

Đồ chơi ngoài 
trời

1 63.000,00 63.000,00 46.687,50

30 Thăng bằng 
đa sắc 
420x176x29

Đồ chơi ngoài 
trời

1 12.100,00 12.100,00 8.966,96

31 Xích đu nhập 
khẩu

Đồ chơi ngoài 
trời

1 40.000,00 40.000,00 10.000,00

32 Bộ vận động 
gỗ dầu 
240x160x120

Đồ chơi ngoài 
trời

1 29.890,00 29.890,00 22.150,63

33 Máy cắt rau 
củ

Đồ chơi ngoài 
trời

1 27.720,00 27.720,00 20.542,50

34 Máy cắt rau 
củ

Đồ chơi ngoài 
trời

1 27.720,00 27.720,00 20.542,50

35 Bộ liên hoàn 
đa chức năng

Đồ chơi ngoài 
trời

1 56.760,00 56.760,00 42.063,21

36 Bộ liên hoàn 
cầu treo gỗ tự 
nhiên 4

Đồ chơi ngoài 
trời

1 49.990,00 49.990,00 37.046,16

37 Thăng bằng 
đa sắc 
420x176x29

Đồ chơi ngoài 
trời

1 12.100,00 12.100,00 8.966,96

Trang 3/5



38 Bộ vận động 
gỗ dầu 
240x80x80

Đồ chơi ngoài 
trời

1 13.272,00 13.272,00 9.835,50

39 Xích đu 3 
con thú

Đồ chơi ngoài 
trời

1 11.550,00 11.550,00 8.559,38

40 Bộ vận động 
gỗ dầu 
540x120x60

Đồ chơi ngoài 
trời

1 39.990,00 39.990,00 29.635,45

41 Máy xay thịt 
công nghiệp 
loại trung

Đồ chơi ngoài 
trời

1 13.745,00 13.745,00 10.186,03

42 Thăng bằng 
đa sắc 
420x176x29

Đồ chơi ngoài 
trời

1 12.100,00 12.100,00 8.966,96

43 Bộ vận động 
gỗ dầu 
600x200x150

Đồ chơi ngoài 
trời

1 39.820,00 39.820,00 29.509,46

44 Đồ chơi cho 
trẻ trong lớp

Lớp 1 85.000,00 85.000,00 42.500,00

45 Tủ để bát dĩa Bếp 1 15.679,00 15.679,00 11.619,26

46 Máy xay thịt 
công nghiệp 
loại trung

Bếp 1 13.745,00 13.745,00 10.186,03

47 Máy cắt rau 
củ

Bếp 1 27.720,00 27.720,00 20.542,50

48 Laptop HP Trụ sở trường 1 17.500,00 17.500,00

49 Tủ hấp khăn Trụ sở trường 1 18.000,00 18.000,00 2.250,00

50 Bảng tương 
tác thông 
minh PK Pro

Lớp 1 63.000,00 63.000,00 39.375,00

51 Tủ sấy chén Trụ sở trường 1 21.000,00 21.000,00

52 Tủ hấp khăn Trụ sở trường 1 18.000,00 18.000,00 2.250,00

53 Tủ hấp khăn Trụ sở trường 1 18.000,00 18.000,00

54 Bộ vận động 
đa năng 
170x160x160
cm

Đồ chơi ngoài 
trời

1 14.438,00 14.438,00 9.023,75

55 Tủ sấy chén Cấp dưỡng 1 20.000,00 20.000,00 2.500,00

56 Tủ sấy chén Cấp dưỡng 1 20.000,00 20.000,00 2.500,00

57 Máy chiếu 
Daltte

Trụ sở trường 1 32.500,00 32.500,00

Trang 4/5



58 Bảng tương 
tác TH-Board 
84", máy 
chiếu 
Panasonic 
PTTX410

Lớp 1 60.000,00 60.000,00 15.000,00

Tổng 58 1.756.763,80 747.468,80 1.009.295,00 895.903,42

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

..........,ngày.......tháng.......năm.......
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
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